
STT TÊN ĐƠN VỊ BIỂN SỐ XE
LOẠI PHÙ 

HIỆU
SỐ PHÙ HIỆU

THỜI HẠN CÓ 

HIỆU LỰC

1 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG 77B01659 Xe Hợp đồng HĐ5225001230 02/06/2025

2 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C00678 Xe Tải XT5224002515 13/06/2025

3 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C16748 Xe Tải XT5224002499 13/06/2025

4 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C09461 Xe Tải XT5224002497 13/06/2025

5 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C03680 Xe Tải XT5224002400 13/06/2025

6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H06692 Xe Tải XT5224002365 21/06/2025

7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H06592 Xe Tải XT5224002364 21/06/2025

8 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77H04738 Xe Taxi TX5224000532 01/06/2025

9
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A14852 Xe Taxi TX5224000501 01/06/2025

10 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A12637 Xe Taxi TX5224000500 30/06/2025

11
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A13683 Xe Taxi TX5224000491 30/06/2025

12
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A14439 Xe Taxi TX5224000488 30/06/2025

13
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A15181 Xe Taxi TX5224000486 30/06/2025

14 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77E00332 Xe Hợp đồng HĐ5224000962 26/06/2025

15 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77A22830 Xe Hợp đồng HĐ5224000961 28/06/2025

16 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77E00095 Xe Hợp đồng HĐ5224000960 28/06/2025

17 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77E00205 Xe Hợp đồng HĐ5224000959 26/06/2025

18 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77E00716 Xe Hợp đồng HĐ5224000957 28/06/2025

19 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 78A05773 Xe Hợp đồng HĐ5224000956 26/06/2025

20 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77E01143 Xe Hợp đồng HĐ5224000937 28/06/2025

21 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77H04901 Xe Hợp đồng HĐ5224000936 27/06/2025

22 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77H05225 Xe Hợp đồng HĐ5224000935 28/06/2025

23 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77E00406 Xe Hợp đồng HĐ5224000909 26/06/2025

24
 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI PHÙ CÁT 77A08068 Xe Taxi TX5224000478 28/06/2025

25
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A23537 Xe Taxi TX5224000479 28/06/2025

26 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 77A13008 Xe Hợp đồng HĐ5224000904 26/06/2025

27
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77E00211 Xe Hợp đồng HĐ5224000903 27/06/2025

28
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77H05449 Xe Hợp đồng HĐ5224000900 02/06/2025

29 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77A20212 Xe Taxi TX5224000477 26/06/2025

30 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 77E00061 Xe Hợp đồng HĐ5224000896 26/06/2025

31
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77F00728 Xe Taxi TX5224000476 26/06/2025

32 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77E00238 Xe Taxi TX5224000474 11/06/2025

33 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77H05185 Xe Taxi TX5224000473 26/06/2025

34 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 77F00726 Xe Hợp đồng HĐ5224000892 26/06/2025
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35 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77E00400 Xe Hợp đồng HĐ5224000891 20/06/2025

36 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77E00632 Xe Taxi TX5224000475 26/06/2025

37 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A16817 Xe Taxi TX5224000472 26/06/2025

38
HTX VẬN TẢI CGĐB 2/9 TP. QUY NHƠN

77B02318
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000684 24/06/2025

39
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77F00159
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000682 24/06/2025

40
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77H05160
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000681 24/06/2025

41
HỢP TÁC XÃ TATACO

50H50229
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000680 24/06/2025

42
HỢP TÁC XÃ TATACO

50H49562
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000679 24/06/2025

43
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05869 Xe Hợp đồng HĐ5224000881 25/06/2025

44 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT 77A10691 Xe Taxi TX5224000471 18/06/2025

45 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT 77A15531 Xe Taxi TX5224000470 18/06/2025

46
CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT

77A10057 Xe Taxi TX5224000469 25/06/2025

47 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77A27351 Xe Hợp đồng HĐ5224000874 17/06/2025

48 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

77A14758 Xe Taxi TX5224000466 24/06/2025

49
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77E00165 Xe Hợp đồng HĐ5224000872 22/06/2025

50
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05906 Xe Hợp đồng HĐ5224000871 22/06/2025

51 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77A12800 Xe Taxi TX5224000465 24/06/2025

52 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

77H05358 Xe Taxi TX5224000453 24/06/2025

53
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05048 Xe Hợp đồng HĐ5224000870 18/06/2025

54 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77A05896 Xe Taxi TX5224000462 24/06/2025

55
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ AN LÃO

77F00948
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000673 20/06/2025

56
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05436 Xe Hợp đồng HĐ5224000866 19/06/2025

57
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77A27731 Xe Hợp đồng HĐ5224000865 19/06/2025

58
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05194 Xe Hợp đồng HĐ5224000863 20/06/2025

59
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀI SƠ

77B01011
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000669 20/06/2025

60

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỄN ĐÔNG

77A10980 Xe Taxi TX5224000451 20/06/2025

61
HỢP TÁC XÃ TATACO

77B02148
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000668 18/06/2025

62 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 HUYỆN PHÙ MỸ 77H05490 Xe Hợp đồng HĐ5224000860 19/06/2025

63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY 

DỰNG HOA CHÂU

77B02457
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000665 19/06/2025



64 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77E00222 Xe Taxi TX5224000441 19/06/2025

65
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77E00220 Xe Taxi TX5224000440 19/06/2025

66
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77A14917 Xe Taxi TX5224000439 19/06/2025

67
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77E00256 Xe Hợp đồng HĐ5224000858 19/06/2025

68
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77E00452 Xe Hợp đồng HĐ5224000861 19/06/2025

69 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77E00298 Xe Taxi TX5224000443 18/06/2025

70 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77E00234 Xe Taxi TX5224000442 18/06/2025

71
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77F00644 Xe Hợp đồng HĐ5224000852 13/06/2025

72
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A08074 Xe Hợp đồng HĐ5224000848 18/06/2025

73
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A12139 Xe Hợp đồng HĐ5224000905 18/06/2025

74
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A13359 Xe Hợp đồng HĐ5224000846 18/06/2025

75
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77E00372 Xe Hợp đồng HĐ5224000845 18/06/2025

76 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

77A10754 Xe Taxi TX5224000436 17/06/2025

77
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77B01988 Xe Hợp đồng HĐ5224000842 17/06/2025

78
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05983 Xe Hợp đồng HĐ5224000840 17/06/2025

79
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A20096 Xe Hợp đồng HĐ5224000839 17/06/2025

80
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT

77F00004
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000652 17/06/2025

81
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT

77F00031
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000651 17/06/2025

82
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05538 Xe Hợp đồng HĐ5224000834 14/06/2025

83

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỄN ĐÔNG

77A17379 Xe Taxi TX5224000434 13/06/2025

84
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN

77B02592 Xe Hợp đồng HĐ5224000832 17/06/2025

85
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA

77H05264 Xe Hợp đồng HĐ5224000830 13/06/2025

86
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77H05763 Xe Taxi TX5224000433 13/06/2025

87
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77E01124 Xe Hợp đồng HĐ5224000828 12/06/2025

88 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

77H05261 Xe Taxi TX5224000428 13/06/2025

89

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ A B S

77H05583 Xe Hợp đồng HĐ5224000825 13/06/2025

90
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77F00532
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000639 12/06/2025

91
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77F00526
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000638 12/06/2025



92
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC

77H05640 Xe Hợp đồng HĐ5224000823 13/06/2025

93
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77B01878 Xe Hợp đồng HĐ5224000821 13/06/2025

94 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77E00276 Xe Taxi TX5224000432 13/06/2025

95
CÔNG TY TNHH LƯƠNG PHÁP

77B01925
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000641 13/06/2025

96 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77A07454 Xe Taxi TX5224000425 13/06/2025

97
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI NAM

77H05578 Xe Container CO5224000631 12/06/2025

98
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO

77B02665
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000637 12/06/2025

99
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77E00453 Xe Hợp đồng HĐ5224000816 11/06/2025

100
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05522 Xe Hợp đồng HĐ5224000815 11/06/2025

101
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77E00432 Xe Hợp đồng HĐ5224000813 04/06/2025

102
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77A15828 Xe Hợp đồng HĐ5224000812 11/06/2025

103
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77A15810 Xe Hợp đồng HĐ5224000811 11/06/2025

104
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77A15139 Xe Taxi TX5224000423 11/06/2025

105
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77F00522
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000635 11/06/2025

106
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77F00503
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000634 11/06/2025

107
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN

77C18204 Xe Tải XT5224001101 10/06/2025

108
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A12232 Xe Hợp đồng HĐ5224000806 10/06/2025

109
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A24243 Xe Hợp đồng HĐ5224000833 10/06/2025

110
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05564 Xe Hợp đồng HĐ5224000803 10/06/2025

111
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05547 Xe Hợp đồng HĐ5224000802 10/06/2025

112
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A06133 Xe Hợp đồng HĐ5224000801 10/06/2025

113
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77F00798 Xe Hợp đồng HĐ5224000800 10/06/2025

114 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

47H04773 Xe Taxi TX5224000422 10/06/2025

115 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

77E01032 Xe Taxi TX5224000421 10/06/2025

116
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77B01260
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000629 07/06/2025

117
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77B02451
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000628 07/06/2025

118
HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN

77B02108
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000627 07/06/2025

119 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77A09087 Xe Taxi TX5224000420 10/06/2025

120 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ANH NHỰT PHÁP

77C07873 Xe Tải XT5224001093 07/06/2025



121 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

77H05201 Xe Taxi TX5224000419 07/06/2025

122
HỢP TÁC XÃ TATACO

77B01816
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000626 06/06/2025

123
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77G00162 Xe Hợp đồng HĐ5224000794 06/06/2025

124
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77A17206 Xe Hợp đồng HĐ5224000792 05/06/2025

125
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77H05520 Xe Hợp đồng HĐ5224000791 06/06/2025

126
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP KIM PHÚ

77E01133 Xe Tải XT5224001072 06/06/2025

127
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A07416 Xe Hợp đồng HĐ5224000788 05/06/2025

128 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

77H05504 Xe Taxi TX5224000416 05/06/2025

129
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

77A10675 Xe Hợp đồng HĐ5224000787 05/06/2025

130
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77G00061 Xe Hợp đồng HĐ5224000784 04/06/2025

131
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05543 Xe Hợp đồng HĐ5224000783 04/06/2025

132
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

77H05576 Xe Hợp đồng HĐ5224000782 04/06/2025

133 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

77E00661 Xe Taxi TX5224000415 05/06/2025

134
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77E00183 Xe Hợp đồng HĐ5224000781 04/06/2025

135
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

77A05358 Xe Hợp đồng HĐ5224000780 03/06/2025

136
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒ QUÝ

77H05525 Xe Container CO5224000586 04/06/2025

137
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI SƠN HÀ

77C15288 Xe Tải XT5224001049 04/06/2025

138
HỢP TÁC XÃ TATACO

50H49562
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000625 03/06/2025

139
HỢP TÁC XÃ TATACO

50H50229
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000624 03/06/2025

140 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77E01197 Xe Taxi TX5224000413 04/06/2025

141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐẮC LỰC 77C14508 Xe Container CO5224000577 03/06/2025

142
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
77E00635 Xe Taxi TX5224000409 03/06/2025

143 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
77A06795 Xe Taxi TX5224000407 03/06/2025

144
HỢP TÁC XÃ TATACO

77B02236
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000615 08/06/2025

145
HỢP TÁC XÃ TATACO

77B02168
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5224000578 02/06/2025

146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H04892 Xe Tải XT5224000308 21/06/2025

147 CÔNG TY TNHH MAI LINH BÌNH ĐỊNH 77A13040 Xe Taxi TX5224000121 20/06/2025

148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C17284 Xe Tải XT5224000139 26/06/2025

149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C21398 Xe Tải XT5224000138 26/06/2025

150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C20510 Xe Tải XT5224000137 26/06/2025



151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C19516 Xe Tải XT5224000136 26/06/2025

152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C17329 Xe Tải XT5224000135 26/06/2025

153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C16146 Xe Tải XT5224000134 26/06/2025

154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH SƠN 77C09078 Xe Tải XT5224000133 26/06/2025

155 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77E00368 Xe Taxi TX5224000007 30/06/2025

156
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77A07796 Xe Taxi TX5223000672 25/06/2025

157
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77A27273 Xe Taxi TX5223000657 14/06/2025

158 CÔNG TY TNHH BÙI MINH LONG 77C06684 Xe Tải XT5223001202 02/06/2025

159 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77E00413 Xe Taxi TX5223000623 28/06/2025

160
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77E00510 Xe Taxi TX5223000618 27/06/2025

161 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 77F00229 Xe Hợp đồng HĐ5223000291 26/06/2025

162 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 77C12573 Xe Tải XT5223001012 25/06/2025

163
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN

77H02568 Xe Tải XT5223001009 30/06/2025

164 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN 77C04430 Xe Tải XT5223001008 30/06/2025

165 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN 77C11550 Xe Tải XT5223001007 30/06/2025

166 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 77F00436 Xe Hợp đồng HĐ5223000290 27/06/2025

167 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77C18424 Xe Tải XT5223001000 28/06/2025

168 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77F00500 Xe Hợp đồng HĐ5223000288 28/06/2025

169 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77H04125 Xe Tải XT5223000989 27/06/2025

170 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77C14364 Xe Tải XT5223000976 27/06/2025

171 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77H00022 Xe Tải XT5223000974 27/06/2025

172 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77A20052 Xe Taxi TX5223000562 27/06/2025

173
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA

77B01921 Xe Hợp đồng HĐ5223000285 21/06/2025

174
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN

77C16471 Xe Tải XT5223000959 23/06/2025

175 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

77A20096 Xe Taxi TX5223000540 30/06/2025

176 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77H00606 Xe Tải XT5223000946 15/06/2025

177 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77C07600 Xe Tải XT5223000934 15/06/2025

178 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77E00288 Xe Taxi TX5223000526 01/06/2025

179 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
77E00562 Xe Taxi TX5223000521 04/06/2025

180 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77H02457 Xe Tải XT5223000924 08/06/2025

181 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN 77C14568 Xe Tải XT5223000915 06/06/2025



182
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & VẬN TẢI TIẾN THÀNH

77B01817
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5223000429 06/06/2025

183 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI BÌNH 

ĐỊNH
77E00179 Xe Taxi TX5223000473 05/06/2025

184 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77C11848 Xe Tải XT5223000906 02/06/2025

185 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
60H08295 Xe Container CO5223000466 01/06/2025

186 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
77C20086 Xe Tải XT5223000903 01/06/2025

187 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
72A35407 Xe Taxi TX5223000026 15/06/2025

188 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
72A35499 Xe Taxi TX5223000025 15/06/2025

189 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
72A35013 Xe Taxi TX5223000024 15/06/2025

190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H03665 Xe Tải XT5222000915 21/06/2025

191 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H03695 Xe Tải XT5222000873 21/06/2025

192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG

77C16197 Xe Tải XT5222000579 21/06/2025

193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77C16044 Xe Tải XT5222000551 21/06/2025

194 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI TÂN 

HOÀN MỸ
77C20332 Xe Container CO5222000336 29/06/2025

195 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRÍ 

KHẢI
77H03773 Xe Container CO5222000297 16/06/2025

196 CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 77A13201 Xe Taxi TX5222000465 10/06/2025

197 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
49E00084 Xe Taxi TX5222000462 21/06/2025

198
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG

77B01675
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5222000355 07/06/2025

199
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG

77B01485
Xe chạy 

tuyến cố định
CĐ5222000354 07/06/2025

200
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77C09816 Xe Tải XT5222000173 21/06/2025

201 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C15721 Xe Tải XT5222000102 13/06/2025

202 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C14422 Xe Tải XT5222000093 13/06/2025

203 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C16491 Xe Tải XT5222000092 13/06/2025

204 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HẰNG CƯỜNG 77H00623 Xe Tải 00615/BĐ 21/06/2025

205 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HẰNG CƯỜNG 77C10625 Xe Tải 00614/BĐ 21/06/2025

206 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VẬN TẢI NHẬT QUANG 

KHANG
77H01645 Xe Container 5221003051 26/06/2025

207 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VẬN TẢI NHẬT QUANG 

KHANG
77H01578 Xe Container 5221003050 26/06/2025

208 DNTN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỤ THỦY 77H01608 Xe Đầu kéo 5221003034 16/06/2025

209 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK PHÚ THỊNH 77C05601 Xe Tải 00292/BĐ 26/06/2025

210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK PHÚ THỊNH 77C09426 Xe Tải 00296/BĐ 26/06/2025



211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK PHÚ THỊNH 77C05978 Xe Tải 00293/BĐ 26/06/2025

212 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HẰNG CƯỜNG
77H00472 Xe Tải 00204/BĐ 21/06/2025


